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1 2255202051934 Dương Quang Hóa 27/08/2007 5.0 7.7 7.0 6.7 Trung bình

2 2255202051935 Cao Tấn Hoàng 20/02/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

3 2255202051937 Trần Đỗ Hoàng Huy 18/02/2007 5.0 6.2 6.5 5.9 Trung bình

4 2255202051940 Trần Văn Lành 23/05/1993 7.9 8.8 8.0 8.3 Giỏi

5 2255202051942 Nguyễn Hữu Lợi 07/02/2007 7.8 9.0 7.5 8.2 Giỏi

6 2255202051944 Trịnh Hoàng Nghiêm 09/06/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

7 2255202051945 Lê Thiện Nhân 10/10/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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